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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. 
Câu 1 (0,5 điểm). Số thập phân gồm có 52 đơn vị, 7 phần trăm, 3 phần nghìn viết là:
	A. 52,730
	B. 52,073 
	C. 52,037
	D. 52,703


Câu 2 (0,5 điểm). Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ chấm của 4m3 5dm3 = …m3 là:
	A. 4,005
	B. 45
	C. 4,05
	D. 4,0005


Câu 3 (0,5 điểm). Để có 2,5 x X < 12 thì giá trị lớn nhất của số tự nhiên X là:
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 4 (0,5 điểm). Một ô tô đi quãng đường dài 38km trong 40 phút. Vận tốc ô tô đó là:
	A. 0,95km/giờ
	B. 95 m/ phút
	C. 950m/giờ  
	D. 950m/phút


 Câu 5 (0,5 điểm). Một sân bóng được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 là một hình vuông có cạnh 8cm. Chu vi của sân bóng đó là:
	A. 0,32m
	B. 32m
	C. 320m
	D. 3200m


Câu 6 (0,5 điểm). 0,6 % = ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


PHẦN II.  TỰ LUẬN (7 điểm)     A                              B    2 dm    E



  3,6
  dm
                                                      


     D                  6 dm                        C




Câu 1 (1 điểm). Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống cho phù hợp.

Diện tích hình thang ABCD là 18 dm2

Diện tích hình tam giác BCE là 3,6 dm2

Bài 2 (1 điểm).  Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a. Năm  ............. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập; Năm ................. quân và dân ta giành chiến thắng Điện Biên Phủ; Năm .............. quân và dân ta giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước.
b. Các năm đó thuộc thế kỷ .........

Bài 3 (2 điểm). Đặt tính rồi tính. 
    a. 39,542 + 56,81          b. 95,648 – 27,354             c. 61,05 x 5,6                d. 69,5 : 2,5    ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4 (2 điểm). Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. quãng đường AB dài 90 km. Biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 1,5 lần vận tốc xe máy. Hỏi:
a.  Xe máy đến chậm hơn ô tô bao nhiêu lâu?
b. Nếu vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy thì thời gian ô tô đi so với thời gian xe máy đi giảm đi mấy lần?
Bài giải
	......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................



Bài 5 (1 điểm). Điền số hoặc câu trả lời vào chỗ chấm cho phù hợp.
a. Chương trình môn Toán lớp 5 em học được chia ra ………. tuần và tổng số có ……. tiết Toán.
b. Mẹ em đổi một tờ giấy bạc loại 500 000 đồng lấy đủ bốn loại giấy bạc 10 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng và 200 000 đồng.
Vậy số tờ giấy bạc mỗi loại mẹ em có thể nhận là: ……………………………………
………………………………………………………………………………………….
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